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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 316          4,684,734,319       33,787     0.016 0.22% 0.019 0.25% 0.009 0.11% -40.5% -48.1% -50.8% -54.4% 377 6,371,436
2 Thượng Uyển 147          15,052,673,485     45,381     0.010 0.02% 0.0068 0.03% 0.003 0.02% -66.8% -31.3% -52.4% -45.0% 120 2,031,502
3 Cung Đình -           7,323,815,325       25,769     - - - - 0.000 0.00% - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 37            5,791,268,597       10,994     0.006 0.01% 0.0057 0.01% 0.003 0.01% -42.0% -16.4% -41.0% -1.8% 1 11,740
5 Phòng ngủ 3,543       44,383,708,472     28,032     0.178 0.19% 0.16 0.17% 0.126 0.13% -28.9% -28.9% -21.0% -20.6% 921 15,570,534
6 Nhà giặt 2,235       413,188,730          193,417   0.010 10.5% 0.0093 0.012 9.14% 20.6% - 24.3% - -382 -6,447,662
7 Bếp lầu 6 287          25,528,676,401     90,162     0.005 0.02% 0.0045 0.02% 0.003 0.02% -40.7% -8.6% -29.3% -13.6% 45 766,009
8 Bếp Cung Đình -           17,230,283,960     44,488     0.000 0.00% - - 0.000 0.00% - - - - - -
9 Bếp Căn tin 388          - 35,590     0.012 - 0.011 - 0.011 - -12.6% - -0.9% - 56 945,131
10 Khối Văn phòng -           - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 552          165,375,051          270          - 7.51% - - - 5.64% - -24.9% - - - -
12 Dynasty 508          4,535,926,000       - - 0.15% - - - 0.19% - 25.8% - - - -
13 Solar New Wing 2,390       11,397,823,635     5,088       0.255 0.25% - - - 0.35% - 43.0% - - - -
14 Solar East Wing 1,193       32,985,884,837     22,944     0.095 0.11% - - - 0.06% - -44.1% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 2,329       17,955,582,000     - - 0.08% - - - 0.22% - 160% - - - -
16 Nước tái sử dụng 284          - - - - - - - - - - - - 284          4,799,600        
17 Toàn Khách sạn 29,054     120,247,051,910   200,206   0.13 0.32% 0.145 0.40% 0.13 0.41% 0.9% 28.7% -7.9% 2.1% -593 (10,024,392)      

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 16,900 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, năm 2014 lượng nước tiêu thụ/ngày khách tăng 1%, chi phí nước/doanh thu tăng 28.7% so với 2013.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2014 là: Nhà giặt.
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